	
	TỔNG HỢP THI ĐUA TUẦN 30
(Từ ngày 15/4/2024 đến ngày 19/4/2024)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	LỚP
	CHUYÊN CẦN
	HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ
	NẾP SỐNG VĂN MINH
	HỌC TẬP
	ĐIỂM CỘNG
	TỔNG ĐIỂM
	XẾP HẠNG

	6/1
	10
	38
	20
	          29.88 
	 
	97.88
	5

	6/2
	10
	40
	20
	          29.95 
	1
	100.95
	1

	6/3
	10
	37.5
	20
	          29.93 
	 
	97.43
	7

	6/4
	10
	40
	20
	          30.00 
	 
	100.00
	2

	6/5
	10
	37
	20
	          30.00 
	0.5
	97.50
	6

	6/6
	10
	38.5
	20
	          29.95 
	 
	98.45
	4

	6/7
	10
	38.5
	20
	          29.68 
	1
	99.18
	3

	6/8
	10
	37
	20
	          29.44 
	 
	96.44
	9

	6/9
	10
	37
	20
	          29.22 
	0.5
	96.72
	8

	7/1
	10
	38.5
	20
	          30.00 
	 
	98.50
	2

	7/2
	10
	38.5
	20
	 
	 
	68.50
	8

	7/3
	10
	39
	20
	          28.74 
	 
	97.74
	3

	7/4
	10
	39.5
	20
	          29.54 
	 
	99.04
	1

	7/5
	10
	37.5
	20
	          29.85 
	 
	97.35
	5

	7/6
	10
	37
	20
	          28.97 
	 
	95.97
	7

	7/7
	10
	37.5
	20
	          29.57 
	0.5
	97.57
	4

	7/8
	10
	38
	20
	          28.76 
	 
	96.76
	6

	8/1
	10
	39.5
	20
	          29.93 
	 
	99.43
	1

	8/2
	10
	37.5
	20
	          29.89 
	 
	97.39
	2

	8/3
	10
	36
	19
	          29.94 
	0.5
	95.44
	4

	8/4
	10
	36
	20
	          29.51 
	 
	95.51
	3

	8/5
	10
	33.5
	10
	          29.59 
	 
	83.09
	6

	8/6
	10
	36
	20
	          29.40 
	 
	95.40
	5

	9/1
	10
	38.5
	20
	          29.95 
	 
	98.45
	6

	9/2
	10
	39.5
	20
	          30.00 
	 
	99.50
	2

	9/3
	10
	39
	20
	          29.90 
	 
	98.90
	5

	9/4
	10
	39.5
	20
	          29.88 
	 
	99.38
	3

	9/5
	10
	39.5
	20
	          29.84 
	 
	99.34
	4

	9/6
	10
	38.5
	20
	          29.85 
	 
	98.35
	7

	9/7
	10
	40
	20
	          30.00 
	 
	100.00
	1


Ghi chú: Lớp 7/2 không nộp sổ
